KIỂM TRA 1 TIẾT – PHÀN TIẾNG VIỆT
I. MỤC ĐÍCH CẦN ĐẠT

1. Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức kỹ năng, khả năng vận dụng kiến thức ấy vào việc đọc - hiểu và tạo lập văn bản.

2. Khảo sát một số kiến thức, kỹ năng trọng tâm của chương trình Ngữ văn 9, phần Tiếng Việt với mục đích đánh giá mức độ nhận thức cụ thể theo những yêu cầu đặt ra cho các nội dung học tập.

3. Đánh giá năng lực đọc hiểu và tạo tập văn bản theo các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

 
II. HÌNH THỨC - THỜI GIAN

- Hình thức: Tự luận

- Thời gian: 45 phút

III. MA TRẬN

	Chủ đề
	          Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	     TN
	TL
	TN
	TL
	Thấp
	Cao
	

	I. Đọc – hiểu
	
	- Xác định từ ngữ xưng hô, lời dẫn trực tiếp, phương châm hội thoại, từ láy, từ Hán Việt, từ tượng thanh, trường từ vựng

	
	- Xác định phương châm hội thoại, sự phát triển nghĩa của từ, nghĩa của từ, trường từ vựng
	
	
	

	-Số câu: 

-Số điểm: 

-Tỉ lệ: 
	
	-Số câu: 5
-Số điểm:4,5
-Tỉ lệ:  45%
	 
	-Số câu: 3
-Số điểm:2,5
-Tỉ lệ:25%
	
	
	- Số câu: 11
-Số điểm:7

-Tỉ lệ: 70%

	II.Tạo lâp VB
	
	
	
	
	 
	Viết đoạn văn theo yêu cầu cụ thể
	

	-Số câu: 

-Số điểm:

-Tỉ lệ :
	
	
	
	
	
	-Số câu: 1

-Số điểm:3

-Tỉ lệ:  30%
	- Số câu:1

- Số điểm: 3

- Tỉ lệ:30%

	Tổng
	Số câu: 5
Số điểm: 4,5
Tỉ lệ:45%
	                                    Số câu:3
Số điểm :2,5
Tỉ lệ: 25%
	Số câu: 1
Số điểm: 5

Tỉ lệ : 50%                      

                       
	-Số câu:12
-Số điểm: 10

-Tỉ lệ:100%


IV. ĐỀ

A. PHẦN ĐỌC HIỂU (7 điểm)

Đọc kỹ đoạn trích sau và trả lời câu hỏi bên dưới

« Ông Hai trả tiền nước, đứng dậy, chèm chẹp miệng, cười nhạt một tiếng, vươn vai nói to :
· Hà, nắng gớm, về nào…

Ông lão vờ vờ đứng lảng ra chỗ khác, rồi đi thẳng. Tiếng cười nói xôn xao của đám người mới tản cư lên ấy vẫn dõi theo. Ông nghe rõ cái giọng chua lanh lảnh của người đàn bà cho con bú :

· Cha mẹ tiên sư nhà chúng nó ! Đói khổ ăn cắp ăn trộm bắt được người ta còn thương. Cái giống Việt gian bán nước thì cứ cho mỗi đứa một nhát !

Ông Hai cúi gằm mặt xuống mà đi. Ông thoáng nghĩ đến mụ chủ nhà.
Câu 1. Ghi lại một lời dẫn trực tiếp có trong đoạn trích trên? Vì sao em biết đó là lời dẫn trực tiếp? (1,0 điểm)
Câu 2. Câu nói của ông Hai: “Hà, nắng gớm, về nào…” đã vi phạm phương châm hội thoại nào? Vì sao em biết? (1,0 điểm) 
Câu 3. Xác định các từ láy có trong đoạn trích. Trong các từ láy đó, từ nào là từ tượng hình? (1,5 điểm)
Câu 4. Trong các từ  miệng, vai, chua, từ nào được dùng theo nghĩa gốc, từ nào được dùng theo nghĩa chuyển? Nếu nghĩa chuyển thì chuyển nghĩa theo phương thức nào? (1,0 điểm)
Câu 5. Tìm các từ cùng một trường từ vựng (ít nhất 3 từ) có trong đoạn trích và gọi tên trường từ vựng đó. (1,0 điểm)
Câu 6. Xác định từ ngữ xưng hô trong hội thoại có trong đoạn trích? (0.25 điểm)
Câu 7. Từ “Việt gian” trong đoạn trích được hiểu như thế nào? (0.5 điểm)
Câu 8. Ghi lại các từ Hán Việt trong đoạn trích? (0,75 điểm)
B. PHẦN TẠO LẬP VĂN BẢN (3 điểm)

Viết đoạn văn ngắn (khoảng 120 chữ) nội dung tự chọn theo phương thức biểu đạt tự sự. Trong đó có sử dụng từ láy, biện pháp so sánh, lời dẫn trực tiếp. 
V. HƯỚNG DẪN CHẤM
A. PHẦN ĐỌC HIỂU: (7.0 điểm)
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Biểu điểm

	1
	- Lời dẫn trực tiếp trong đoạn trích: 

- Hà, nắng gớm, về nào…

Hoặc: - Cha mẹ … mỗi đứa một nhát !

- Giải thích:

+ Vì được đặt sau dấu hai chấm và phía trước có dấu gạch ngang
+ Vì nhắc lại nguyên văn lời nói của nhân vật.
	0,5 điểm

0,5 điểm (HS nêu đủ hai ý ghi 0,5 điểm, một ý ghi 0,25 điểm. Không giải thích ghi 0 điểm)

	2
	- Câu nói của ông Hai đã vi phạm phương châm quan hệ.
- Vì nói không đúng vào đề tài giao tiếp.
	0,5 điểm

0,5 điểm



	3
	Các từ láy có trong đoạn thơ: chèm chẹp, vờ vờ, xôn xao, lanh lảnh
- Từ tượng hình: vờ vờ

	 1 điểm (Mỗi từ ghi 0,25 điểm)

0,5 (đúng 1 từ tượng hình: 0,5 điểm, 1 đúng,1 sai được 0,25 điểm; 1 đúng, 2 sai ( không ghi điểm)

	4
	- Từ “miệng, vai” được dùng theo nghĩa gốc.

- Từ “chua” được dùng theo nghĩa chuyển. Chuyển nghĩa theo phương thức ẩn dụ.
	0,5 điểm

0,5 điểm

	5
	- Tìm được một trong trong hai trường từ vựng. Ví dụ: đi, đứng, cười, nói (hoạt động) hoặc: miệng, vai, mặt (bộ phận cơ thể)
- Đặt tên đúng trường từ vựng.
	0,5 điểm

0,5 điểm

	6
	Từ ngữ xưng hô có trong lời thoại: chúng nó
	0,25 điểm

	7
	Giải thích đúng ý nghĩa của từ Việt gian: Từ để chỉ những kẻ là người Việt Nam nhưng theo giặc, chống lại Tổ quốc.
	0,5 điểm (Tùy vào cách diễn đạt của học sinh trừ 0,25 điểm)

	8
	- Ghi lại các từ Hán Việt có trong đoạn trích: tản cư, tiên sư, Việt gian
	0,75 điểm (mỗi từ đúng, được 0,25 điểm)



B. PHẦN TẠO LẬP VĂN BẢN (3 điểm)
	
	                              Tiêu chí
	Điểm

	a. Cấu trúc đoạn văn 
	- Đảm bảo thể thức của một đoạn văn, số chữ đúng quy định
	0.5

	b. PTBĐ
	- Sử dụng đúng phương thức biểu đạt tự sự
	0.25

	c. Các nội dung yêu cầu
	- Từ láy  
- So sánh

- Lời dẫn trực tiếp 
	0.5

0.5

0.75

	d. Sáng tạo 
	Biết sáng tạo, từ ngữ giàu hình ảnh
	0.25

	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu
	 Đoạn văn không sai lỗi dùng từ, viết câu, chính tả
	0.25


